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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334887423 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY AN Nữ 14/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.77  

2 334883854 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ QUỐC AN Nam 18/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.69  

3 334944566 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỤC ANH Nữ 01/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.18  

4 334946089 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC ANH Nữ 10/02/1997 Tỉnh Trà Vinh' Khơ Me 6.16  

5 334913639 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH ANH Nam 13/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.73  

6 334927037 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 15/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.19  

7 334889414 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CÔNG LAN ANH Nữ 25/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.84  

8 334913028 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHIÊU ANH Nam 01/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 8.14  

9 334883170 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC ÁNH Nữ 10/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.28  

10 334945385 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THÁI BẢO Nam 02/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.61  

11 334913718 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ BẢO Nam 20/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.80  

12 334883869 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ BÃO Nam 20/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.69  

13 334944965 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THANH BÌNH Nam 28/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.91  

14 334843712 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ ĐỨC BÌNH Nam 22/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.88  

15 334883927 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÔRISTA Nữ 02/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.29  

16 334913640 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ HỒNG CHI Nữ 09/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.36  

17 334889955 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ THÚY CHIỀU Nữ 15/09/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.15  

18 334869939 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ MINH CƢỜNG Nam 14/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.32  

19 334869206 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DIỆP THÁI CƢỜNG Nam 16/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.73  

20 334872368 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỂM Nữ 23/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.24  

21 334869958 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHƢỢNG DIỄM Nữ 01/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.66  

22 334907865 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI HUỲNH DIỄM Nữ 14/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.33  

23 334883960 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH DƠN Nam 09/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.50  



24 334889973 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU DUNG Nữ 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.89  

25 334869931 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG Nữ 28/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.72  

26 334889463 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN DUY Nam 22/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.96  

27 334947584 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH DUY Nam 16/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.98  

28 334883976 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh MAI THÁI DUY Nam 16/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.16  

29 334945350 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRƢƠNG DUY Nam 20/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.64  

30 334883781 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KHÁNH DUYÊN Nữ 30/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.02  

31 334927038 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TRIỀU DƢƠNG Nam 12/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.24  

32 334944477 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGUYỆT DƢƠNG Nam 19/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

33 334913712 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH TĂNG ĐA Nam 01/01/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.66  

34 334883842 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRÚC ĐANG Nữ 19/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.51  

35 334869947 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN PHƢỚC ĐẠT Nam 11/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.12  

36 334945198 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ĐẠT Nữ 18/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.99  

37 334869137 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ TẤN ĐẠT Nam 22/07/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.36  

38 334947017 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN Nữ 20/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.44  

39 334913641 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH EM Nam 13/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.16  

40 366143358 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐÀO VĂN HAI Nam 15/10/1997 Tỉnh Sóc Trăng Kinh 7.76  

41 334913708 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HẢI Nam 22/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.16  

42 334947345 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM CHÍ HÁI Nam 05/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.86  

43 334927708 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ HẠNH Nữ 25/08/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.38  

44 334883914 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN HẢO Nam 23/05/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.02  

45 334883774 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ TRÚC HÂN Nữ 16/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.46  

46 334926142 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ BẢO HÂN Nữ 11/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Hoa 5.56  

47 334883999 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH VĂN HẬU Nam 03/08/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.29  

48 334869940 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN HIỆP Nam 21/06/1997 TP. Hồ Chí Minh Kinh 6.21  

49 334840463 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG VĂN HIẾU Nam 17/12/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.34  

50 334913270 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NHIÊU HIẾU Nam 28/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.38  

51 334947305 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU HOA Nữ 11/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.38  

52 334883968 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ PHƢỢNG HOÀNG Nữ 22/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.51  

53 334869919 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI HỒNG Nam 29/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.14  

54 334883824 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HUỆ Nữ 20/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.21  

55 334869959 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HOÀNG HUY Nam 28/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.16  



56 334927404 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC KHA Nữ 14/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.16  

57 334883896 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DƢƠNG KHÁNH Nam 06/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.69  

58 334888352 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 26/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.50  

59 334945212 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ ĐĂNG KHÔI Nam 19/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.75  

60 334857178 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN KHÔI Nam 06/04/1994 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.65  

61 334807727 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH LAM Nam 09/04/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.73  

62 334883938 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THÁI THỊ NGỌC LẮM Nữ 10/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6  

63 334883959 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Nữ 28/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.43  

64 334913612 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ MỸ LINH Nữ 16/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51  

65 334913676 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH LINH Nam 15/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5  

66 334927159 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ THU LINH Nữ 17/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.61  

67 334918530 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ MỸ LINH Nữ 25/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.24  

68 334927549 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THẾ LĨNH Nam 26/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.51  

69 334869914 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN Nữ 07/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.88  

70 334883889 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 04/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.39  

71 334945015 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN LUẬN Nam 24/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.46  

72 334883928 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN Nữ 07/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.61  

73 334927897 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG MAI Nữ 26/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.43  

74 334913629 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Nữ 06/10/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.07  

75 334913015 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ THU MAI Nữ 02/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.71  

76 334945928 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỖ THỊ KIỀU MAI Nữ 15/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.64  

77 334945035 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC MÃI Nam 04/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.11  

78 334913620 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA MẮC Nữ 25/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.53  

79 334913323 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU MI Nữ 14/05/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.77  

80 334883963 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HOÀNG MINH Nam 24/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.08  

81 334889081 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA MINH Nữ 10/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.46  

82 334945014 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 11/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.46  

83 334947332 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HÀ MY Nữ 11/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.66  

84 334889313 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 11/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51  

85 334889521 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC MỴ Nữ 23/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.06  

86 334869195 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA PHƢƠNG NAM Nam 28/09/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.58  

87 334869961 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH NGÂN Nữ 28/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.10  



88 334947333 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 10/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.65  

89 334922967 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN Nữ 02/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.10  

90 334913183 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN Nữ 25/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.06  

91 334913609 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐINH THỊ HỒNG NGÂN Nữ 12/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.70  

92 334945199 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ KIM NGÂN Nữ 13/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.69  

93 334927158 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ HUỲNH NGHI Nữ 03/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.01  

94 334883888 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC Nữ 01/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.41  

95 371842927 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 01/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.68  

96 334945196 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ BẢO NGỌC Nam 28/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.01  

97 334943257 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ MỸ NGỌC Nữ 16/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.87  

98 334913572 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 24/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.81  

99 334869908 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI NGUYÊN Nam 04/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.12  

100 334883965 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH PHƢƠNG NGUYỄN Nam 10/09/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.14  

101 334945503 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ NGUYỆT Nữ 12/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.11  

102 334934277 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG NHÂN Nam 01/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51  

103 334947647 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THÀNH NHÂN Nam 26/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.41  

104 334945179 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ THỊ XUÂN NHI Nữ 28/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.06  

105 334869951 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 13/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.80  

106 334869969 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ TÚ NHI Nữ 10/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.83  

107 334945248 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VÕ THIÊN NHI Nữ 24/01/1997 Tỉnh Vĩnh Long Kinh 6.24  

108 334883827 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ THỊ YẾN NHI Nữ 28/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.06  

109 334883850 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 25/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.86  

110 334883948 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 12/04/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.24  

111 334869943 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 25/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

112 334945797 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THÁI BẠCH NHƢ Nữ 09/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.83  

113 334913702 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƢ Nữ 25/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.64  

114 334918307 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 10/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.58  

115 334945383 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 16/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 8.23  

116 334869966 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỲNH NHƢ Nữ 12/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.83  

117 334947037 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CAO THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 09/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.73  

118 334912734 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH NHỰT Nam 02/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.46  

119 334883789 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH NHỰT Nam 09/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.10  



120 334869927 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐINH THỊ KIM PHA Nữ 06/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.91  

121 334943168 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀI PHONG Nam 21/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.31  

122 334896850 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 24/01/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.46  

123 334908769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN PHƢƠNG Nữ 06/06/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.24  

124 334883952 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH DUY PHƢƠNG Nam 04/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.08  

125 334883787 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG Nữ 10/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.84  

126 334913555 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN Nữ 18/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.11  

127 334936778 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ THẢO QUYÊN Nữ 12/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.38  

128 334949057 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ QUYÊN Nữ 15/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.91  

129 334916748 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SANG Nam 06/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.78  

130 334869920 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HOÀNG SƠN Nam 18/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.23  

131 334942462 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ NGỌC TÀI Nam 22/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.39  

132 334913652 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢƠNG TRỌNG TÂN Nam 31/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.65  

133 334945268 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM VĨNH THÁI Nam 20/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.70  

134 334883986 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN NGỌC THU THẢO Nữ 24/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.85  

135 334869907 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THU THẢO Nữ 11/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.23  

136 334883897 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN THẮM Nam 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.40  

137 334883810 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ÁI THI Nữ 09/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.28  

138 334927883 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THƠ Nữ 08/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.96  

139 334883996 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ MINH THƠ Nữ 20/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.60  

140 334869944 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY Nữ 28/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 8.43  

141 366213889 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐINH THỊ NGỌC THÙY Nữ 18/11/1997 Tỉnh Sóc Trăng Kinh 5.29  

142 334882602 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI ANH THƢ Nữ 09/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.18  

143 334869960 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MINH THƢ Nữ 21/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 8.13  

144 334913781 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC QUẾ THƢ Nữ 28/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.89  

145 334913650 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THÀNH TÍN Nam 30/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.23  

146 334869201 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÌNH Nam 06/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.98  

147 334945210 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỖ VĂN TÌNH Nam 21/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.86  

148 334920639 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ THỊ KIM TRANG Nữ 05/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.47  

149 334946935 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 12/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.76  

150 334947643 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ NGỌC TRÂM Nữ 24/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.89  

151 334945181 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 27/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.10  



152 334939776 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỔ THỊ BÍCH TRÂN Nữ 05/08/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.88  

153 334943104 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HỮU TRÍ Nam 12/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.76  

154 334883975 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ YẾN TRINH Nữ 20/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.22  

155 334889925 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ MỸ TRINH Nữ 17/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.29  

156 334887426 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NHÃ TRÚC Nữ 28/07/1997 Tỉnh Vĩnh Long Kinh 6.53  

157 334869925 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TÚ Nam 08/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.08  

158 334883936 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN HOÀNG TUẤN Nam 29/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.62  

159 334932079 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VĂN TUẤN Nam 10/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.28  

160 334889726 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 12/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.45  

161 334903246 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH TUẤN Nam 26/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.36  

162 334936660 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRIỆU THANH TÙNG Nam 04/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.90  

163 334889297 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MỘNG TUYỀN Nữ 18/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.49  

164 334943253 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 06/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.89  

165 334913625 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MAI PHƢỢNG TUYỀN Nữ 10/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.60  

166 334869964 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN Nữ 20/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.47  

167 334945647 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MỶ VÂN Nữ 07/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Hoa 6.66  

168 334945178 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Nữ 15/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.19  

169 334869956 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Nữ 11/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.05  

170 334869922 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHONG NHỰT VINH Nam 09/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.44  

171 334913734 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN Nữ 12/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.08  

172 334945999 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN Nữ 28/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.35  

173 334947264 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN Nữ 10/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.66  

  


